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KẾ HOẠCH  

 Triển khai cung cấp dữ liệu mở trong phạm vi  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình 

   

 

Thực hiện Văn bản số 429/UBND-VP6 ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số trong các cơ 

quan nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình xây dựng Kế 

hoạch triển khai cung cấp dữ liệu mở như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả nội dung 

về cung cấp dữ liệu mở quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan 

nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47/2020/NĐ-CP). 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho tra cứu của cá nhân, tố chức, làm cơ 

sở cho việc khai thác và phát triển các ứng dụng khác dựa trên cơ sở dữ liệu nền 

tảng. 

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung dữ liệu mở quy định tại Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP trong phạm vi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tới các 

đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân có liên quan; khai thác thông tin hoạt động  

các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên Trang thông 

tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở (nếu có); nâng cao hiệu quả sự 

đóng góp của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào quá trình chuyển 

đổi số, công nghiệp hóa, hiện đại hoá. 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, trách nhiệm thực hiện 

trong quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, phát triển dựa trên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. 

- Dữ liệu mở do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình cung 

cấp đảm bảo đúng nguyên tắc quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP. 
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- Kịp thời đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, 

khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực 

của các đơn vị trực thuộc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện 

cung cấp dữ liệu mở quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP. 

- Ưu tiên, quan tâm, bố trí các điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và 

các điều kiện khác bảo đảm triển khai thực hiện cung cấp dữ liệu mở trong phạm 

vi toàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Thực hiện rà soát dữ liệu đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của 

Sở, phân loại đối với dữ liệu: Nếu dữ liệu đã đăng tải phù hợp với quy định về 

dữ liệu mở tại Mục 3, Chương II Nghị định số 47/2020/NĐ-CP thì thông báo rõ 

cho người sử dụng là dữ liệu mở và việc sử dụng dữ liệu mở tuân thủ quy định 

tại Điều 18 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; nếu dữ liệu là hình thức công bố 

thông tin rộng rãi của Sở Nông nghiệp và PTNT và không thuộc hạng mục dữ 

liệu mở cần thể hiện rõ để người sử dụng biết và khai thác phù hợp. 

2. Tổng hợp kết quả rà soát dữ liệu gửi về Sở Thông tin và Truyền thông 

tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục dữ liệu mở của tỉnh. 

Căn cứ danh mục dữ liệu mở của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành, triển khai đến các đơn vị trực thuộc Sở về danh mục dữ liệu mở 

thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách để các đơn vị cung cấp, duy trì dữ liệu theo đúng 

quy định. 

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và các văn bản, quy 

định trong phạm vi ban hành của Sở, nếu chưa phù hợp với các quy định của 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP thì xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông phương án chỉnh sửa và tổ chức chỉnh sửa các văn 

bản, quy định để phù hợp với các quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP. 

4. Căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, thực hiện 

quản trị dữ liệu, quản trị chia sẻ, khai thác dữ liệu trên cơ sở đảm bảo yêu cầu: 

quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên dữ liệu; có kế hoạch phát triển dữ liệu lâu 

dài, từng bước nâng cấp, hoàn thiện nâng cao chất lượng, số lượng dữ liệu; nâng 

cao khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính trong và ngoài tỉnh để 

sử dụng chung dữ liệu, tận dung tối đa nguồn dữ liệu để phục vụ mục đích cải 

cách hành chính, hỗ trợ quản lý chỉ đạo, điều hành. 

Bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá duy trì dữ liệu hàng năm vào 

chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chung của Sở. 

5. Tổ chức thực hiện, bảo đảm thực hiện cung cấp kết nối và chia sẻ thuận 

lợi, an toàn dữ liệu số với cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

theo quy định. 
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6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kết nối, chia 

sẻ và sử dụng dữ liệu số tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận 

thông tin, dữ liệu và hoạt động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở  

Căn cứ Kế hoạch này, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, yêu cầu các 

đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định (Kế hoạch của 

đơn vị gửi về Sở trước ngày 30/9/2020). Chỉ đạo cán bộ đầu mối phụ trách công 

nghệ thông tin kết nối và chia sẻ dữ liệu của đơn vị mình. Phối hợp chặt chẽ với 

Văn phòng Sở rà soát, cung cấp thông tin khi Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND 

tỉnh xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và tỉnh Ninh Bình. 

2. Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Tham mưu cho Sở phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện 

cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bảo đảm kết 

nối, chia sẻ dữ liệu số theo quy định của UBND tỉnh. 

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở 

thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này; tổng hợp báo báo cáo 

Giám đốc Sở kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai để kịp thời tháo gỡ./. 

(Có Phụ lục kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong phạm vi Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn 

vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP.  
               MC 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

  

 

  

Bùi Xuân Diệu 
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Phụ lục 

DỰ KIẾN DANH MỤC CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ TRONG PHẠM VI  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH BÌNH 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-SNN  ngày       tháng      năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình)  
 

TT Nội dung thực hiện Mục tiêu 
Thời gian  

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

Phối hợp 

Ghi 

chú 

1 

Xây dựng việc cung cấp dữ 

liệu mở về các mô hình sản 

xuất nông nghiệp gắn với 

nông nghiệp sinh thái, trải 

nghiệm phục vụ du lịch trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Cung cấp dữ liệu mở về các mô 

hình sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình gồm: tên mô 

hình, loại mô hình, địa điểm, đơn 

vị sản xuất, quy mô, sản lượng…  

 

2021 và 

các năm 

tiếp theo 

Chi cục Trồng trọt 

và BVTV 

- Chi cục Phát triển Nông 

thôn. 

- Trung tâm Khuyến nông, 

khuyến lâm, khuyến ngư. 

- Trung tâm Ứng dụng 

nông nghiệp công nghệ 

cao và XTTMNN. 

- Các đơn vị có liên quan. 
 

Cung cấp cơ sở dữ liệu mở về các 

mô hình sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao và xúc tiến thương 

mại nông nghiệp, gắn với nông 

nghiệp sinh thái, trải nghiệm phục 

vụ du lịch. 

2021 và 

các năm 

tiếp theo 

Trung tâm Ứng 

dụng nông nghiệp 

công nghệ cao và 

XTTMNN. 

Các đơn vị có liên quan. 
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